	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH


	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS

NĂM 2022- 2023

                                   Môn thi: HÓA HỌC

     Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian phát đề)



Câu 1: (2,0 điểm)
Cho các dung dịch: NaOH, NaCl, Na2CO3, Na2SO4 chứa trong các lọ riêng biệt.
a) Trình bày cách nhận biết các dung dịch  trên.

b) Lập một sơ đồ và viết các phương trình phản ứng biểu diễn sự chuyển hóa giữa dung dịch đó. 

Câu 2: ( 2,0 điểm) 

Trong công  nghiệp, quá trình sản xuất hai muối Y1, Y2 từ nguyên liệu phổ biến X, Y được tiến hành theo các phản ứng hóa học sau:

(1)  X 
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 X1  +   X2 


(2)  Y  +  X2  + NH3  +  H2O 
[image: image2.wmf]¾¾®

 Y1  +  NH4Cl


(3)  Y1 
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 Y2  +  X2  + H2O 


a) Biết X, Y lần lượt là hợp chất của canxi và natri. Xác định các chất X, Y, Y1, Y2 và viết các phương trình hóa học trên. 


b) Với mỗi muối Y1, Y2, hãy nêu hai ứng dụng trong công nghiệp hay y học và giải thích những ứng dụng đó thông qua phương trình phản ứng hóa học minh họa. 

Câu 3: (2,0 điểm)      

1. Trình bày phương pháp tách Al2O3 từ hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. 

2. Hòa tan hoàn toàn 26,52 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 247 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 200C thì có m gam tinh thể Al(NO3)3.9H2O tách ra. Biết ở 200C, cứ 100 gam H2O hòa tan tối đa 75,44 gam Al(NO3)3. Tính giá trị của m. 

Câu 4: (2,0 điểm) 


Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại R vào dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc dư, đun nóng sinh ra khí SO2 (sản phảm khử duy nhất). Dẫn toàn bộ khí SO2 hấp thụ vào 1 lít dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng nồng độ của NaOH còn lại trong dung dịch sau phản ứng là 0,25M. Xác định kim loại R. 
Câu 5: (2,0 điểm) 

Một loại phân bón tổng hợp trên bao bì ghi tỉ lệ NPK là 10-20-15. Các con số này chính là độ dinh dưỡng đạm, lân, kali tương ứng. Giả sử nhà máy sản xuất phân bón này bằng cách trộn 3 loại hóa chất Ca(NO3)2, KH2PO4 và KNO3. Tính phần trăm khối lượng mỗi muối Ca(NO3)2, KH2PO4, KNO3 có trong loại phân bón đó. Biết rằng các tạp chất khác không chứa N, P, K. 
Câu 6: (2,0 điểm) 

Khí metan được dùng làm nhiên liệu đốt cháy cho nhiều hộ gia đình. Ở điều kiện chuẩn, đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí metan nhiệt lượng giải phóng ra được tính theo biểu thức sau:


Q = 418. α – 1032 (kJ)
        (α là số liên kết C-H trong phân tử)


a) Tính lượng nhiệt giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí metan. 


b) Cần đốt bao nhiêu gam khí metan (ở cùng điều kiện như trên) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1 lít nước (D = 1 g/cm3) từ 30oC lên 100oC. Biết rằng muốn nâng 1 gam nước lên 1oC cần một nhiệt lượng là 4,18 J và giả sử chỉ 80% lượng nhiệt sinh ra làm tăng nhiệt độ của nước.

Câu 7: (2,0 điểm)  


Những hiđrocacbon mạch hở  X, Y, Z, T đều là chất khí ở điều kiện thường, có công thức phân tử dạng CxH4 (Mx < MY​ < Mz < MT). 

a) Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo của X, Y, Z, T.


b) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A gồm X, Y, Z, T thu được H2O và 4,256 lít CO2 (đktc). Mặt khác 20,1 gam A phản ứng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của a. 

Câu 8: (2,0 điểm)


Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
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Biết X1, X2, Y1, Y2 và Z là những hợp chất hữu cơ, đều có có 2 nguyên tử C trong phân tử; hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Câu 9: (2,0 điểm)

Etanol (hay ancol etylic) được dùng để sản xuất xăng sinh học E5 (xăng chứa 5% etanol về thể tích) và còn dùng để điều chế giấm ăn (dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%). Trong công nghiệp, etanol được sản xuất từ xenlulozơ, khối lượng riêng của etanol bằng 0,8 g/ml. 


a) Lượng etanol thu được từ 1,62 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) dùng để pha chế thành bao nhiêu lít xăng E5? Biết hiệu suất của quá trình sản xuất etanol là 60%.  

b) Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Tính nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được, biết khối lượng của nước bằng 1 g/ml.
 
Câu 10: (2,0 điểm)

Chiếu sáng hỗn hợp X gồm một ankan A và 0,1 mol khí Cl2. Sau một thời gian, thu được 4,26 gam hỗn hợp chất lỏng Y (gồm 2 dẫn xuất monoclo và điclo có tỉ lệ mol 2 : 3) và phần hơi Z. Cho toàn bộ Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa các muối với tổng nồng độ 0,6M. Tìm công thức phân tử của ankan.
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Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề

	Câu 1: (2,0 điểm)

       Cho các dung dịch: NaOH, NaCl, Na2CO3, Na2SO4 chứa trong các lọ riêng biệt.
       a) Trình bày cách nhận biết các dung dịch  trên.

       b) Lập một sơ đồ và viết các phương trình phản ứng biểu diễn sự chuyển hóa giữa dung dịch đó. 



	Hướng dẫn giải
a) Nhận biết các dung dịch NaOH, NaCl, Na2CO3, Na2SO4:

- Nhỏ dung dịch HCl vào 4 mẫu thử của các dung dịch trên. Lọ nào có sủi bọt khí là Na2CO3:

         Na2CO3 + 2HCl (  2NaCl + CO2(  +  H2O

- Nhúng giấy quỳ tím vào 3 mẫu thử còn lại. Lọ nào làm quỳ tím hóa xanh là NaOH.

- Nhỏ dung dịch BaCl2 vào hai mẫu thử còn lại. Lọ nào có kết tủa trắng là Na2SO4
        Na2SO4  +  BaCl2 ( BaSO4(  + 2NaCl

- Lọ còn lại không hiện tượng là NaCl.

b) 

Sơ đồ phản ứng: Na2SO4 ( NaOH ( Na2CO3 ( NaCl
PTHH: Na2SO4  + Ba(OH)2 ( BaSO4(  + 2NaOH
2NaOH + CO2 ( Na2CO3  + H2O

Na2CO3 + 2HCl (  2NaCl + CO2(  +  H2O


	Câu 2: ( 2,0 điểm) 

            Trong công  nghiệp, quá trình sản xuất hai muối Y1, Y2 từ nguyên liệu phổ biến X, Y được tiến hành theo các phản ứng hóa học sau:

(1)  X 
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 X1  +   X2 


(2)  Y  +  X2  + NH3  +  H2O 
[image: image6.wmf]¾¾®

 Y1  +  NH4Cl


(3)  Y1 
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 Y2  +  X2  + H2O 

         a) Biết X, Y lần lượt là hợp chất của canxi và natri. Xác định các chất X, Y, Y1, Y2 và viết các phương trình hóa học trên. 

         b) Với mỗi muối Y1, Y2, hãy nêu hai ứng dụng trong công nghiệp hay y học và giải thích những ứng dụng đó thông qua phương trình phản ứng hóa học minh họa. 



	Hướng dẫn giải
a) X là CaCO3; Y là NaCl; Y1 là NaHCO3; Y2 là Na2CO3.

        (1)  CaCO3 
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 CaO   +   CO2( 

        (2)  NaCl  +  CO2  + NH3  +  H2O 
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 NaHCO3  +  NH4Cl

        (3)  2NaHCO3 
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 Na2CO3  +  CO2( + H2O 

b) 

* Hai ứng dụng phổ biến của NaHCO3 (baking soda)
- Thành phần làm bột nở, vì NaHCO3 dễ bị nhiệt sinh ra khí và hơi nước:

           2NaHCO3 
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 Na2CO3  +  CO2(  + H2O
- Trong y học, dùng làm thuốc giảm đau dạ dày do dư axit, vì:

           NaHCO3 +  HCl ( NaCl  + CO2  (+ H2O

* Hai ứng dụng phổ biến của Na2CO3 
- Nguyên liệu để sản xuất thủy tinh:

          Na2CO3  +  SiO2 
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 Na2SiO3  + CO2( 

- Na2CO3 được sử dụng làm nguyên liệu cho nhiều sản phẩm hóa chất gốc natri, chiếm 30% nhu cầu. Các sản phẩm hóa chất này được sử dụng trong nhiều ứng dụng như: nông nghiệp, tác nhân làm sạch và phụ gia thực phẩm…


	Câu 3: (2,0 điểm)      

          1. Trình bày phương pháp tách Al2O3 từ hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. 
          2. Hòa tan hoàn toàn 26,52 gam Al2O3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch HNO3, thu được 247 gam dung dịch X. Làm lạnh X đến 200C thì có m gam tinh thể Al(NO3)3.9H2O tách ra. Biết ở 200C, cứ 100 gam H2O hòa tan tối đa 75,44 gam Al(NO3)3. Tính giá trị của m.
 

	Hướng dẫn giải
1. Trình bày phương pháp tách Al2O3 từ hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. 

- Hòa tan hỗn hợp chất rắn (Al2O3 và Fe2O3) vào dung dịch NaOH dư, lọc bỏ chất rắn không tan Fe2O3, thu lấy dung dịch nước lọc chứa NaAlO2 và NaOH dư.
         Al2O3  +  2NaOH (  2NaAlO2  +  H2O

- Sục khí CO2 dư vào dung dịch nước lọc thu được, lọc lấy kết tủa. Đem kết tủa nung ở nhiệt độ cao thu được Al2O3.
        CO2  +  NaOH (  NaHCO3
        CO2 +  NaAlO2 + H2O (  Al(OH)3(  +  NaHCO3 

        2Al(OH)3 
[image: image13.wmf]0
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  Al2O3  + 3H2O
2. 

       Al2O3  +  6HNO3 (  2Al(NO3)3  +  3H2O   
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- Gọi số mol Al(NO3)3.9H2O tách ra là x (mol)

( số mol của Al(NO3)3 còn lại = (0,52 – x) mol

- Khối lượng dung dịch còn lại = (247 – 375x )g

- Theo giả thiết, ở 200C cứ 100 gam H2O hòa tan tối đa 75,44 gam Al(NO3)3
Suy ra: 
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                                       (  x = 0,088

Vậy: m = 375. 0,088 = 33 gam.


	Câu 4: (2,0 điểm) 

        Cho 12 gam hỗn hợp X gồm Mg và kim loại R vào dung dịch HCl dư, thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc dư, đun nóng sinh ra khí SO2 (sản phảm khử duy nhất). Dẫn toàn bộ khí SO2 hấp thụ vào 1 lít dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng nồng độ của NaOH còn lại trong dung dịch sau phản ứng là 0,25M. Xác định kim loại R. 

	Hướng dẫn giải
- Gọi số mol của Mg và R trong 12 gam hỗn hợp là: 
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TN1: X tác dụng với HCl; Có 2 trường hợp xảy ra.

* Trường hợp 1: R không tác dụng với dung dịch HCl

           Mg  +  2HCl (  MgCl2  +  H2( 

 mol     x                                         x
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* Trường hợp 2: R tác dụng với dung dịch HCl

          Mg  +  2HCl (  MgCl2  +  H2(
 mol    x                                         x

         2R  +  2nHCl (  2RCln    +    nH2(
 mol   y                                            ny/2
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 TN2: X tác dụng với H2SO4 đặc, dư. 

        Mg   +   2H2SO4 đặc 
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 MgSO4  +   SO2(  +  2H2O

mol    x                                                  x

       2R + 2mH2SO4 đặc 
[image: image23.wmf] R2(SO4)m  +  mSO2(  + 2mH2O

mol  y                                                 
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       SO2  + 2NaOH ( Na2SO3  +  H2O

nNaOH pứ = 1 – 0,25 = 0,75 mol

( 
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* Xét trường hợp 1 của TN1:

Từ (I) và (III) ( 
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Chọn giá trị thích hợp là: m = 2 ( MR = 64 (Cu) 

* Xét trường hợp 2 của TN1:

Từ (II) và (III) ( 
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	Câu 5: (2,0 điểm) 

          Một loại phân bón tổng hợp trên bao bì ghi tỉ lệ NPK là 10-20-15. Các con số này chính là độ dinh dưỡng đạm, lân, kali tương ứng. Giả sử nhà máy sản xuất phân bón này bằng cách trộn 3 loại hóa chất Ca(NO3)2, KH2PO4 và KNO3. Tính phần trăm khối lượng mỗi muối Ca(NO3)2, KH2PO4, KNO3 có trong loại phân bón đó. Biết rằng các tạp chất khác không chứa N, P, K. 

	Hướng dẫn giải
Xét 100 gam loại phân hóa học đã cho, gồm Ca(NO3)2 (a mol), KH2PO4 (b mol), KNO3 (c mol) và các tạp chất.

- Độ dinh dưỡng của đạm (tính bằng %mN​) là 10%:

           mN = 14(2a + c ) = 10%.100  (  2a + c = 
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- Độ dinh dưỡng của lân (tính bằng %mP2O5 quy đổi) là 20%:
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- Độ dinh dưỡng của lân (tính bằng %mK2O quy đổi) là 15%:
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Từ (I), (II) và (III) suy ra: 

            a = 0,3384;  b = 0,2817;  c = 0,0375
Phần trăm khối lượng mỗi muối trong loại phân bón trên:

          %mCa(NO3)2 = 55,4976%;  

          %mKH2PO4 = 38,3112%;  

          %mKNO3 = 3,7875%;  


	Câu 6: (2,0 điểm)
         Khí metan được dùng làm nhiên liệu đốt cháy cho nhiều hộ gia đình. Ở điều kiện chuẩn, đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí metan nhiệt lượng giải phóng ra được tính theo biểu thức sau:


Q = 418. α – 1032 (kJ)
        (α là số liên kết C-H trong phân tử)

         a) Tính lượng nhiệt giải phóng khi đốt cháy hoàn toàn 1 mol khí metan. 

         b) Cần đốt bao nhiêu gam khí metan (ở cùng điều kiện như trên) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 1 lít nước (D = 1 g/cm3) từ 30oC lên 100oC. Biết rằng muốn nâng 1 gam nước lên 1oC cần một nhiệt lượng là 4,18 J và giả sử chỉ 80% lượng nhiệt sinh ra làm tăng nhiệt độ của nước.



	Hướng dẫn giải
a) Phân tử CH4 có 4 liên kết C-H. Do đó lượng nhiệt giải phóng khi đốt cháy 1 mol CH4 là:


 Q = 418. 4 – 1032  = 640  (kJ)


b) Khối lượng của 1 lít nước là: m = D. V = 1. 1000 = 1000 (g)

     Nhiệt lượng mà 1000 g nước thu vào để tăng nhiệt độ từ 300C đến 1000C là:

              Q = 1000.4,18. (100 – 30) = 292600 (J) = 292,6 (kJ)

Theo đề bài chỉ 80% lượng nhiệt sinh ra làm tăng nhiệt độ của nước.


[image: image41.wmf]Þ

Nhiệt lượng mà khí metan khi đốt cháy phải tỏa ra là: 

              Q = 292,6. 
[image: image42.wmf]100
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 = 365,75 (kJ)
Số mol metan cần đốt cháy là: n = 
[image: image43.wmf];

365,75

640

 0,57148  (mol)

Vậy số gam khí metan cần dùng  là: m = 0,57148. 16 = 9,14368 gam



	Câu 7: (2,0 điểm)  

       Những hiđrocacbon mạch hở  X, Y, Z, T đều là chất khí ở điều kiện thường, có công thức phân tử dạng CxH4 (Mx < MY​ < Mz < MT). 
      a) Viết công thức phân tử, công thức cấu tạo của X, Y, Z, T.

      b) Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp A gồm X, Y, Z, T thu được H2O và 4,256 lít CO2 (đktc). Mặt khác 20,1 gam A phản ứng được tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Tính giá trị của a. 



	Hướng dẫn giải
a) 

Với x = 1 ( CTPT X: CH4  ; CTCT X: CH4
Với x = 2 ( CTPT Y: C2H4 ;  CTCT Y: CH2= CH2 

Với x = 3 ( CTPT Z: C3H4 ;  CTCT Z: CH ( C-CH3  

Với x = 4 ( CTPT T: C4H4 ;  CTCT T: CH2 = CH -C ( CH

b) 

nCO2 = 0,19 mol;  nH2O = 2nA = 0,2 mol

m(0,1 mol A) = mC + mH = 12.0,19 + 2.0,2 = 2,86 gam

Gọi k là số liên kết ( trung bình trong hỗn hợp A.

Ta có: 
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* Với 20,1 gam A ( nA = 
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	Câu 8: (2,0 điểm)

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
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Biết X1, X2, Y1, Y2 và Z là những hợp chất hữu cơ, đều có 2 nguyên tử C trong phân tử; hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.

	Hướng dẫn giải
X1: CH3-CH2OH;  Y1: CH3CHO;  X2: CH3COOH; Y2: CH3COONH4;  Z: CH3COONa

(1) CH2=CH2 +  H2O 
[image: image48.wmf]0
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 CH3-CH2OH

(2) CH3-CH2OH + O2 
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 CH3COOH  + H2O

(3) CH3COOH  + NaOH 
[image: image50.wmf]¾¾®

 CH3COONa  + H2O

(4) CH3COONa + NaOH 
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 CH4↑ + Na2CO3 

(5) CH2=CH2  + ½ O2 
[image: image52.wmf]0
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 CH3-CHO
(6) CH3-CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O 
[image: image53.wmf]0
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 CH3COONH4  + 2Ag↓ + 2NH4NO3 

(7) CH3COONH4  + NaOH 
[image: image54.wmf]¾¾®

 CH3COONa  +  NH3↑ + H2O

(8) CH3CH2OH + CuO 
[image: image55.wmf]0
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 CH3CHO +  Cu↓ + H2O

(9) CH3-CHO + H2 
[image: image56.wmf]0
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 CH3CH2OH

(10) CH3COOH  + NH3 
[image: image57.wmf]¾¾®

 CH3COONH4 

(11) CH3COONH4  + HCl 
[image: image58.wmf]¾¾®

 CH3COOH  +  NH4Cl


	Câu 9: (2,0 điểm)
            Etanol (hay ancol etylic) được dùng để sản xuất xăng sinh học E5 (xăng chứa 5% etanol về thể tích) và còn dùng để điều chế giấm ăn (dung dịch axit axetic có nồng độ từ 2% - 5%). Trong công nghiệp, etanol được sản xuất từ xenlulozơ, khối lượng riêng của etanol bằng 0,8 g/ml. 

           a) Lượng etanol thu được từ 1,62 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) dùng để pha chế thành bao nhiêu lít xăng E5? Biết hiệu suất của quá trình sản xuất etanol là 60%.  
           b) Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 80 với hiệu suất bằng 30%. Tính nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được, biết khối lượng của nước bằng 1 g/ml.
 

	Hướng dẫn giải
a) Điều chế etanol, axit axetic từ xenlulozơ: 
         (C6H10O5)n  +  H2O 
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         C6H12O6 
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 2C2H5OH  +  2CO2 

( 1 mol C6H10H5 ( 2 mol C2H5OH

Với H% = 60%  ( Khối lượng C2H5OH thu được là:
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Thể tích xăng E5 pha được là: 
[image: image63.wmf]345.100
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 = 6900 lít. 
b)   C2H5OH  +  O2 
[image: image64.wmf]memgiam

¾¾¾¾®

 CH3COOH  + H2O                            

Thể tích ancol C2H5OH nguyên chất: 
[image: image65.wmf]460x8
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Khối lượng ancol C2H5OH nguyên chất: 36,8 . 0,8 = 29,44 g

Vì H% pứ = 30% 
[image: image66.wmf]25
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Ta có: 
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Thể tích nước trong dung dịch ancol ban đầu: 460 – 36,8 = 423,2 ml  

mdd sau pứ = mancol ban đầu + mH2O + mO2​ pứ  

               = 29,44 + 423,2. 1 + 0,192. 32 = 458,784 g

Vậy: 
[image: image70.wmf]0,192.60

%.100%

3

458,784

C

CHCOOH

==

 2,51%    

	Câu 10: (2,0 điểm)
           Chiếu sáng hỗn hợp X gồm một ankan A và 0,1 mol khí Cl2. Sau một thời gian, thu được 4,26 gam hỗn hợp chất lỏng Y (gồm 2 dẫn xuất monoclo và điclo có tỉ lệ mol 2 : 3) và phần hơi Z. Cho toàn bộ Z tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH, thu được dung dịch chứa các muối với tổng nồng độ 0,6M. Tìm công thức phân tử của ankan.



	Hướng dẫn giải
Gọi số mol của hai dẫn xuất monoclo và điclo lần lượt là 2x và 3x
          CnH2n+2  +  Cl2  
[image: image71.wmf]as

¾¾®

 CnH2n+1Cl  +  HCl

 mol        2x          2x                  2x               2x

          CnH2n+2  +  2Cl2  
[image: image72.wmf]as
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 CnH2nCl2  +  2HCl

mol         3x          6x                  3x                6x

         HCl   +  NaOH (  NaCl  +  H2O

 mol   8x                            8x

          Cl2     +   2NaOH  ( NaCl       +    NaClO     +  H2O

mol  (0,1 – 8x)                 (0,1 – 8x)    (0,1 – 8x)

Gọi nCnH2n+1Cl = 2x (mol);  nCnH2nCl2  = 3x (mol)

Theo giả thiết, tổng nồng độ các muối là 0,6M nên ta có:

            CM(NaCl)  + CM(NaClO) = 
[image: image73.wmf]0,10,18x
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  ( x = 0,01 mol
            mdẫn xuất = 0,02(14n + 36,5) + 0,03(14n + 71) = 4,26 (gam)
                       (  n = 2

Vậy công thức phân tử ankan là C2H6.
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